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[bookmark: chuong_pl_2_name]Phụ lục
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP SỞ 
(Kèm theo Báo cáo số                /BC-STP ngày         tháng 11 năm 2025 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng)
1. Các tiêu chí, tiêu chí thành phần và điểm đánh giá
	STT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm
tối đa
	Điểm tự đánh giá
	Điểm thẩm định
	Ghi chú

	1
	CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
	14,5
	14,5
	
	

	1.1
	Ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	3,0
	3,0
	
	

	1.1.1
	Ban hành kế hoạch CCHC hằng năm và các kế hoạch, văn bản triển khai nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	1,0
	1,0
	
	
- Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 30/7/2025 của Sở Tư pháp về Cải cách hành chính năm 2025.
- Các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong năm 2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh[footnoteRef:1] [1:  Kế hoạch số 438/KH-UBND ngà y 22/7/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thí điểm các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 4208/KH-UBND ngày 29/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phát động Phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2025; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/01/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.] 

+ Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 30/7/2025 về Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025.
+ Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 27/8/2025 về việc triển khai thực hiện Quyết định 787/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
+ Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 30/9/2025 triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2025.
+ Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 02/4/2025 Cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc lĩnh vực ngành Tư pháp giai đoạn 2024 - 2026.
- Từ ngày 01/7/2025 Sở Tư pháp đã ban hành các Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện đúng thời hạn, nội dung yêu cầu; đã thực hiện đầy đủ 7 nội dung và 37 nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 02/KH-STP.

	 
	100% văn bản được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 1
	 
	
	
	

	 
	Từ 80% - dưới 100% văn bản được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0,5
	 
	
	
	

	 
	Dưới 80% văn bản được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0
	 
	
	
	

	1.1.2
	Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC hằng năm của UBND tỉnh
	2,0
	2,0
	
	- Các Báo cáo định kỳ:
+ Quý I: Báo cáo số 71/BC-STP ngày 12/03/2025 Cải cách hành chính quý I/2025.
+ 6 tháng: Báo cáo số 184/BC-STP ngày 06/6/2025 cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2025.
+ Quý III: Báo cáo số 86/BC-STP ngày 03/09/2025 kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2025.
+ Báo cáo Cải cách hành chính năm 2025: Theo Công văn số 128/SNV-CCHC&VTLT ngày 17/07/2025 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ quy định thời gian gửi Báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 05 của tháng cuối kỳ báo cáo. Sở Tư pháp đang thực hiện, trước ngày 05/12/2025 gửi Báo cáo về Sở Nội vụ. 
- Báo cáo liên quan đến CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh:
+ Công văn số 399/STP-XDKTVB ngày 15/08/2025 có ý kiến thống nhất đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính.
+ Công văn số 783/STP-VP ngày 19/9/2025 về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm.
+ Công văn số 1452/STP-VP ngày 12/11/2025; số 1545/STP-VP ngày 19/11/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng tuần.
+ Công văn 1504/STP-VP ngày 17/11/2025 về việc lập danh sách điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số CCHC năm 2025.
+ Công văn số 588/STP-VP ngày 03/09/2025 triển khai thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- 100% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
- Phụ lục thống kê 7 nội dung và 37 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC tỉnh giao và Sở ban hành đã thực hiện: Chi tiết theo Phụ lục 01.


	 
	Hoàn thành 100% kế hoạch kịp thời, đúng quy định: 2
	 
	
	
	

	 
	Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% kế hoạch kịp thời, đúng quy định: 1
	 
	
	
	

	 
	Hoàn thành dưới 90% kế hoạch kịp thời, đúng quy định: 0
	 
	
	
	

	1.2
	Thực hiện chế độ báo cáo CCHC
	1,5
	1,5
	
	- Các Báo cáo định kỳ:
+ Quý I: Báo cáo số 71/BC-STP ngày 12/03/2025 Cải cách hành chính quý I/2025.
+ 6 tháng: Báo cáo số 184/BC-STP ngày 06/6/2025 cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2025.
+ Quý III: Báo cáo số 86/BC-STP ngày 03/09/2025 kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2025.
+ Báo cáo Cải cách hành chính năm 2025: Theo Công văn số 128/SNV-CCHC&VTLT ngày 17/07/2025 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ quy định thời gian gửi Báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 05 của tháng cuối kỳ báo cáo. Sở Tư pháp đang thực hiện, trước ngày 05/12/2025 gửi Báo cáo về Sở Nội vụ. 
- Báo cáo liên quan đến CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh:
+ Công văn số 399/STP-XDKTVB ngày 15/08/2025 có ý kiến thống nhất đối với dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính.
+ Công văn số 783/STP-VP ngày 19/9/2025 về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính hằng năm.
+ Công văn số 1452/STP-VP ngày 12/11/2025; số 1545/STP-VP ngày 19/11/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng tuần.
+ Công văn 1504/STP-VP ngày 17/11/2025 về việc lập danh sách điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số CCHC năm 2025.
+ Công văn số 588/STP-VP ngày 03/09/2025 triển khai thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- 100% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

	 
	100% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 1,5
	 
	
	
	

	 
	Từ 80% đến dưới 100% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0,75
	 
	
	
	

	 
	Dưới 80% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0
	 
	
	
	

	1.3
	Công tác kiểm tra CCHC
	1,5
	1,5
	
	

	1.3.1
	Tỷ lệ phòng, chi cục và tổ chức tương đương thuộc sở, cơ quan ngang sở được kiểm tra trong năm
	0,5
	0,5
	
	- Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 15/8/2025 kiểm tra cải cách hành chính năm 2025.
- 5/12 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp được kiểm tra trong năm 2025, tỷ lệ 41,7%.

	 
	Từ 30% số phòng, chi cục và tổ chức tương đương trở lên: 0,5
	 
	 
	
	

	 
	Dưới 30% số phòng, chi cục và tổ chức tương đương: 0
	 
	 
	
	

	1.3.2
	Khắc phục các vấn đề được phát hiện qua kiểm tra
	1,0
	1,0
	
	- Ngày 16/10/2025 Đoàn Kiểm tra công tác CCHC Sở Tư pháp đã có Kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2025.
- Báo cáo số 45/BC-ĐKT ngày 22/10/2025 về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2025.
- 100% các phòng chuyên môn thuộc sở đều được kiểm tra đúng theo Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 08/7/2024. Qua kiểm tra 100% các phòng chuyên đều thực tốt các nội dung, yêu cầu về CCHC. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở có Báo cáo khắc phục sau kiểm tra.
- 5/5 phòng, đơn vị đã có báo cáo khắc phục sau kiểm tra CCHC nội bộ.
+ Văn phòng Sở: Báo cáo số 10/BC-VPS ngày 14/11/2025 báo cáo kết quả khắc phụ sau kiểm tra công tác CCHC năm 2025.
+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Báo cáo số 36/BC-PBGDPL ngày 21/11/2025 báo cáo kết quả khắc phụ sau kiểm tra công tác CCHC năm 2025.
+ Phòng Bổ trợ tư pháp: Công văn số 36/BC-BTTP ngày 24/11/2025  báo cáo kết quả khắc phụ sau kiểm tra công tác CCHC năm 2025.
+ Phòng Hành chính tư pháp: Báo cáo số 36/BC-HCTP ngày 24/11/2025  báo cáo kết quả khắc phụ sau kiểm tra công tác CCHC năm 2025.
+ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Báo cáo số 36/BC-PBGDPL ngày 21/11/2025  báo cáo kết quả khắc phụ sau kiểm tra công tác CCHC năm 2025.


	 
	100% số vấn đề được khắc phục triệt để: 1
	 
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 100% số vấn đề được khắc phục triệt để: 0,5
	
	
	
	

	 
	Dưới 50% số vấn đề được khắc phục triệt để: 0
	 
	
	
	

	1.4
	Công tác tuyên truyền CCHC
	2,0
	2,0
	
	

	1.4.1
	[bookmark: _Hlk190699960]Mở chuyên mục CCHC trên Trang thông tin điện tử và duy trì đăng tin, bài về CCHC (đảm bảo có ít nhất 04 tin, bài được đăng hằng tháng)
	0,5
	0,5
	
	- Mở chuyên mục CCHC trên trang TTĐT Sở Tư pháp: https://lamdong.gov.vn/sites/stp/cai-cach-hanh-chinh/SitePages/Home.aspx.
- Từ 01/7/2025 đến 24/11/2025 Sở Tư pháp đã đăng 26 tin, bài. Phụ lục thống kê tin bài đã tuyên truyền về CHCC, link tin, bài; thực hiện đảm bảo có ít nhất 04 tin, bài được đăng hằng tháng. Chi tiết theo Phụ lục 02.
- Tháng 7/2025: 04 tin, bài.
- Tháng 8/2025: 04 tin, bài.
- Tháng 9/2025: 04 tin, bài.
- Tháng 10/2025: 05 tin, bài.
- Tháng 11/2025: 09 tin, bài.
- Các Báo cáo CCHC định kỳ của Sở Tư pháp:
+ Quý I: Báo cáo số 71/BC-STP ngày 12/03/2025 Cải cách hành chính quý I/2025.
+ 6 tháng: Báo cáo số 184/BC-STP ngày 06/6/2025 cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2025.
+ Quý III: Báo cáo số 86/BC-STP ngày 03/09/2025 kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý III năm 2025.
+ Báo cáo Cải cách hành chính năm 2025: Theo Công văn số 128/SNV-CCHC&VTLT ngày 17/07/2025 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ quy định thời gian gửi Báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 05 của tháng cuối kỳ báo cáo. Sở Tư pháp đang thực hiện, trước ngày 05/12/2025 gửi Báo cáo về Sở Nội vụ. 

	
	Thực hiện đầy đủ: 0,5
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ: 0
	
	
	
	

	1.4.2
	Tuyên truyền CCHC thông qua việc tổ chức tập huấn, hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm
	0,5
	0,5
	
	- Cung cấp các văn bản, tin bài, đường Link tới địa chỉ đã công khai tuyên truyền:
- Đăng tải các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên mạng xã hội thông qua Fanpage “Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Lâm Đồng” tại địa chỉ: https://pbplldtimhieuphapluattt.lamdong.gov.vn
+ Tổ chức thành công 02 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2025 (Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi ngày 07/11/2025). Đang triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” đợt 3.
+ Tổ chức 01 Hội nghị toạ đàm Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp (ngày 24/10/2025), trong đó có hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc, quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm…;
+ Tổ chức 22 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở.
+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 (ngày 07/11/2025).

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	

	1.4.3
	Đăng tin, bài trên chuyên trang CCHC của tỉnh (địa chỉ https://cchc.lamdong.gov.vn, đảm bảo có ít nhất 02 tin, bài được duyệt đăng hằng tháng)
	0,5
	0,5
	
	 - Hàng tháng, Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Tư pháp thực hiện phê duyệt tin, bài và lựa chọn các tin, bài chất lượng gửi Sở Nội vụ xét, duyệt đăng, cụ thể:
· Tháng 9/2025: Có 02 tin, bài được duyệt đăng
+ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng: tổ chức điểm cầu trực tuyến hội nghị triển khai, phổ biến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: https://lamdong.gov.vn/sites/cchc/tintuchoatdongcchc/hoatdongcchctinh/SitePages/SO-TU-PHAP-TINH-LAM-DONG-TO-CHUC-DIEM-CAU-TRUC-TUYEN-HOI-NGHI-TRIEN-KHAI-PHO-BIEN-LUAT-BAN-HANH-VAN-BAN--QUY-PHAM-PHAP-LUAT.aspx?gidzl=nBXj2rV5fp_2fsG9KDYlFCsaRmz7ZgqwrQGyNacA_6pSfpy87DxqQu2gOmz0rlGsrlndKJYaJF81KiUcF0
+ Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp làm việc tại Lâm Đồng về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản: https://lamdong.gov.vn/sites/cchc/tintuchoatdongcchc/hoatdongcchctinh/SitePages/Doan-kiem-tra-lien-nganh-Bo-Tu-phap-lam-viec-tai-Lam-Dong--ve-cong-tac-thi-hanh-phap-luat-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh--trong-linh-vuc-thuy-san.aspx?gidzl=39MKBb6RqdOAYfqiLeRQTGM8aIr1r8bm4ed0B4pLYtWGYy8i6O2AS1RRaYLAXjKg4u-IS69gFtvjL9dJTG
· Tháng 10/2025: Có 02 tin, bài được duyệt đăng
+ Công tác cải cách hành chính gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: https://lamdong.gov.vn/sites/cchc/tintuchoatdongcchc/hoatdongcchctinh/SitePages/Cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-gan-voi-tuyen-truyen--pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-Lam-Dong.aspx?gidzl=GylS0rz_44L5rDK1M68OHalVr0PER1X51e_UKnfiJna3q8fO7c1A6W3TtriJRXyT3zpR3JOhXVHpMdqHHW
+ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Tà Đùng và Quảng Hòa: https://lamdong.gov.vn/sites/cchc/tintuchoatdongcchc/hoatdongcchctinh/SitePages/So-Tu-phap-tinh-Lam-Dong-to-chuc-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat--tai-xa-Ta-Dung-va-Quang-Hoa.aspx
·  Tháng 11/2025: Sở Tư pháp đã gửi 05 tin, bài đến Sở Nội vụ, được duyệt 03/05 tin bài: 
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
+ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Cư Jút và Đức An.
+ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại xã Krông Nô và Nam Đà.

	
	Thực hiện đầy đủ: 0,5
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ: 0
	
	
	
	

	1.4.4
	Tuyên truyền CCHC thông qua các hình thức khác
	0,5
	0,5
	
	- Thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính trên mạng xã hội thông qua Fanpage “Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bình Thuận” tại địa chỉ: https://lamdong.gov.vn/sites/pbpl/SitePages/Home.aspx
- Biên soạn và phát hành 17.000 Sổ tay hướng dẫn quy trình, thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp và 9000 túi xách có chứa slogan tuyên truyền pháp luật đến cán bộ và Nhân dân tại 25 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Báo và Đài PTTH Lâm Đồng thực hiện: 01 phóng sự về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (thời lượng 05 phút); 01 phóng sự chuyên đề về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi (bằng 03 thứ tiếng M’Nông, K’ Ho, Chăm, thời lượng 7-8 phút); 02 Chuyên mục “Pháp luật với đời sống” (thời lượng 10 phút); 03 bài viết “Pháp luật với đời sống” trên Báo điện tử.  
- Ứng dụng AI trong tuyên truyền bằng các video clip ngắn, giới thiệu các quy định pháp luật mới; biên soạn đồ hoạ thông tin dưới dạng Inforgrafic để đăng tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; trang fanpage Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

	
	Có thực hiện: 0,5
	
	
	
	

	
	Không thực hiện: 0
	
	
	
	

	1.5
	Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính
	3,0
	3,0
	
	· Báo cáo số 87/BC-STP ngày 04/09/2025 tình hình triển khai các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính năm 2025.
· Quyết định số 05/QĐ-HĐSK ngày 28/11/2025 về việc cấp Giấy chứng nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích cấp cơ sở năm 2025.
· Quyết định số 256/QĐ-STP ngày 28/11/2025 về việc công nhận đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở năm 2025.
· Sở Tư pháp có 08 sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính
+ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 công nhận đề tài, sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đợt I/2025: “Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu nhận diện tính chất, quy trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các nội dung khác có liên quan” (STT 15).
+ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Một số giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tư pháp.
+ Xây dựng, triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Đổi mới phương pháp truyền thông chính sách, tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội và các nền tảng số.
+ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch.
+ Giải pháp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử lĩnh vực bổ trợ tư pháp do Sở Tư pháp quản lý.
Kèm bản mô tả sáng kiến
· Báo cáo tóm tắt hiệu quả của sáng kiên, giải pháp hữu ích đã áp dụng (có số liệu minh chứng so với kết quả trước khi áp dụng sáng kiến, giải pháp): Chi tiết theo Phụ lục 03.

	
	Có từ 03 sáng kiến, giải pháp mới được công nhận và có khả năng áp dụng mang lại hiệu quả: 3
	
	
	
	

	 
	Có 02 sáng kiến, giải pháp mới được công nhận và có khả năng áp dụng mang lại hiệu quả: 2
	 
	
	
	

	
	Có 01 sáng kiến, giải pháp mới được công nhận và có khả năng áp dụng mang lại hiệu quả: 1
	
	
	
	

	 
	Không có sáng kiến hoặc giải pháp: 0 
	 
	
	
	

	1.6
	Đối thoại của lãnh đạo với người dân, doanh nghiệp/hộ kinh doanh
	1,5
	1,5
	
	- Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 30/7/2025 về Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025.
- Tối ngày 22/8/2025, ông Trần Thanh Tài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã tham gia chương trình truyền hình trực tiếp “Đối thoại về Cải cách hành chính”, giải đáp nhiều vướng mắc, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình, phát thanh Lâm Đồng và đăng tải trên kênh trực tuyến LamdongTV.vn.
- Kế hoạch số 13/KH-STP triển khai Chương trình Hỗ trợ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
- Giấy mời số 24/GM-STP ngày 14/10/2025 dự Đối thoại trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp (trực tiếp trao đổi, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực thuế, Bảo hiểm, đất đai....);
- Công văn số 1393/STP-PBGDPL ngày 07/11/2025 của Sở Tư pháp phúc đáp công văn số 439/UBND-KT ngày 24/10/2025 của UBND xã Nam Ban Lâm Hà và Công văn số 155/CV-DLĐL của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt.


	1.6.1
	Tổ chức đối thoại và tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp tại các cuộc đối thoại
	0,5
	0,5
	
	

	
	Ban hành đầy đủ, kịp thời: 0,5
	
	
	
	

	
	Ban hành không đầy đủ/không kịp thời: 0
	
	
	
	

	1.6.2
	Mức độ xử lý đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
	1,0
	1,0
	
	

	
	100% đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được giải quyết dứt điểm: 1
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được giải quyết dứt điểm: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 80% đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được được giải quyết dứt điểm: 0
	
	
	
	

	1.7
	Thực hiện thu ngân sách hằng năm
	2,0
	2,0
	
	- Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025; Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Nông (trước sáp nhập) về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025;  Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
- Báo cáo số 215/BC-STP ngày 07/11/2025 Báo cáo Kết quả thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025, số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Tờ khai thu phí, lệ phí hàng tháng với cơ quan Thuế.


	
	Thực hiện thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được cấp có thẩm quyền giao: 2
	
	
	
	

	
	Thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt dự toán được cấp có thẩm quyền giao: 1
	
	
	
	

	
	Thực hiện thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán được cấp có thẩm quyền giao: 0
	
	
	
	

	2
	CẢI CÁCH THỂ CHẾ
	9,5
	9,5
	
	

	2.1
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được UBND tỉnh giao
	1,0
	1,0
	
	- Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 175/UBND-NC1 ngày 14 tháng 7 năm 2025 về chủ trương xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp có Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 25/7/2025 dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
- Thực hiện Văn bản số 5953/UBND-NC1 ngày 02/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung danh mục ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 của Sở Tư pháp, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 18/9/2025 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 Ban hành Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Thực hiện Văn bản số 5897/UBND-HCC ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 123/TTr-STP ngày 17/11/2025 Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (trình đúng thời hạn theo yêu cầu của UBND tỉnh).
- Được giao 03/03 nhiệm vụ, đã thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ thời gian, đạt tỷ lệ 100%.

	
	Hoàn thành đúng tiến độ thời gian 100% VPQPPL được UBND tỉnh giao: 1
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ thời gian từ 80% đến dưới 100% VBQPPL được giao: 0,5
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 80% VBQPPL được giao: 0
	
	
	
	

	2.2
	Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)
	2,5
	2,5
	
	

	2.2.1
	Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
	0,5
	0,5
	
	- Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 17/02/2025 của Sở Tư pháp Đắk Nông (trước sáp nhập) về theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp năm 2025.
- Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 23/01/2025 của Sở Tư pháp Bình Thuận (trước sáp nhập) về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 của Sở Tư pháp.
- Tham mưu, trình UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 22/01/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

	
	Ban hành kế hoạch đầy đủ, kịp thời: 0,5
	
	
	
	

	
	Ban hành không đầy đủ hoặc không đảm bảo thời gian yêu cầu: 0
	
	
	
	

	2.2.2
	Thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
	1,0
	1,0
	
	- Đắk Nông (trước sáp nhập):
+ Quyết định số 61/QĐ-STP ngày 04/4/2025 về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với các lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại năm 2025.
+ Quyết định số 50/QĐ-ĐKT ngày 30/3/2025 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra đối với các lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại năm 2025 của Sở Tư pháp.
+ Thông báo số 34/TB-ĐKT ngày 10/4/2025 Về việc kiểm tra đối với các lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại năm 2025 của Sở Tư pháp.
- Bình Thuận (trước sáp nhập): 
+ Công văn số 98/STP-NV1 ngày 15/01/2025 triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
	


+ Công văn số 285/STP-NV1 ngày 27/02/2025 về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2025.
+ Thông báo số 737/STP.ĐKT 557 ngày 09/5/2025 về việc thông báo kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025.
+ Kế hoạch số 280/KH-STP ngày 02/6/2025 về điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2025 và Công văn số 950/STP-VBTHPL ngày 10/6/2025 về điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2025.
- Lâm Đồng: Công văn số 150/STP-QLTDPL ngày 25/7/2025 về việc triển khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025.
- Hoàn thành 100% kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật.

	
	Hoàn thành 100% kế hoạch: 1
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 90 đến dưới 100% kế hoạch: 0,5
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 90% kế hoạch: 0
	
	
	
	

	2.2.3
	Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo định kỳ, chuyên đề và khi có yêu cầu
	0,5
	0,5
	
	- Bình Thuận (trước sáp nhập): Báo cáo số 149/BC-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh về báo cáo công tác tổ chức thi hành pháp luật năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
- Lâm Đồng: 
+ Báo cáo số 65/BC-STP ngày 12/8/2025 Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 123/KL-TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 158/2024/QH154 ngày 12/11/2024 của Quốc hội, Nghị quyết số 192/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội.
+ Báo cáo số 243/BC-STP ngày 18/11/2025 về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và các Chương trình, Kế hoạch, Thông báo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật trong năm 2025.
+ Dự kiến báo cáo công tác tổ chức thi hành pháp luật năm 2025 trong tháng 12/2025 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

	
	Báo cáo đầy đủ, kịp thời: 0,5
	
	
	
	

	
	Báo cáo không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0
	
	
	
	

	2.2.4
	Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật
	0,5
	0,5
	
	- Đắk Nông (trước sáp nhập):
+ Báo cáo số 120/BC-STP ngày 15/5/2025 về kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
+ Báo cáo số 137/BC-STP ngày 26/5/2025 kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy, chưa cháy.
+ Kết luận số 26/KL-STP ngày 24/6/2025 của Sở Tư pháp về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lê Nguyên.
- Bình Thuận (trước sáp nhập):
+ Kết luận kiểm tra số 274/KL-STP.ĐKT 557 ngày 29/5/2025 về  tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 tại UBND thành phố Phan Thiết 
+ Kết luận kiểm tra số 275/KL-ĐKT 557 ngày 29/5/2025 về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 tại Sở Nông nghiệp và Môi trường.
+ Công văn số 1046/STP-QLTDPL ngày 10/10/2025 về việc ý kiến đối với nội dung dự thảo Kết luận kiểm tra về công tác tổ chức thi hành pháp luật năm 2025 tại tỉnh Bình Thuận.

	
	Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0,5
	
	
	
	

	
	Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền: 0
	
	
	
	

	2.3
	Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	3,0
	3,0
	
	

	2.3.1
	Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	0,25
	0,25
	
	- Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 29/7/2025 của Sở Tư pháp cải cách hành chính năm 2025 (trong đó có nội dung về công tác thể chế).
- Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 05/11/2025 của Sở Tư pháp Kiểm tra công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý; rà soát văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

	
	Ban hành kế hoạch đầy đủ, kịp thời: 0,25
	
	
	
	

	
	Ban hành không đầy đủ hoặc không đảm bảo thời gian yêu cầu: 0
	
	
	
	

	2.3.2
	Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo thẩm quyền và theo đề nghị
	0,75
	0,75
	
	- Báo cáo số 252/BC-STP ngày 24/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả kiểm tra công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý; rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
- Báo cáo số 253/BC-STP ngày 24/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
- Báo cáo số 254/BC-STP ngày 24/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả kiểm tra công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý; rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
- Báo cáo số 255/BC-STP ngày 24/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả kiểm tra công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý; rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
- Báo cáo số 256/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp  Kết quả kiểm tra công tác xây dựng; kiểm tra, xử lý; rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân xã Bắc Bình tỉnh Lâm Đồng năm 2025.
- Báo cáo số 257/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban nhân dân xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

	
	Tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản đầy đủ, kịp thời theo thẩm quyền (có danh mục văn bản đã kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa): 0,75
	
	
	
	

	
	Không kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo thẩm quyền hoặc có kiểm tra, rà soát nhưng không đầy đủ, không đảm bảo thời gian yêu cầu: 0
	
	
	
	

	2.3.3
	Tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế VBQPPL sau kiểm tra, rà soát không còn phù hợp
	1,0
	1,0
	
	Lĩnh vực Tư pháp không có văn bản phải xử lý sau kiểm tra

	
	Đầy đủ, kịp thời: 1
	
	
	
	

	
	Không đầy đủ hoặc không đảm bảo thời gian yêu cầu: 0
	
	
	
	

	2.3.4
	Báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo định kỳ, đột xuất và theo chuyên đề
	0,25
	0,25
	
	- Báo cáo số 144/BC-STP ngày 10/10/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và bảo vệ BMNN trên không gian mạng năm 2025.
- Báo cáo số 184/BC-STP ngày 27/10/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 01/10/2024 đến ngày 01/10/2025 có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
- Báo cáo số 196/BC-STP ngày 03/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/9/2025 có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
- Báo cáo số 218/BC-STP ngày 10/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 01/10/2024 đến ngày 01/10/2025 có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Báo cáo số 217/BC-STP ngày 10/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 01/11/2024 đến ngày 30/10/2025 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.
Báo cáo số 229/BC-STP ngày 13/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 10/10/2024 đến ngày 10/10/2025 có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Báo cáo số 233/BC-STP ngày 15/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 02/10/2024 đến ngày 01/10/2025 đang còn hiệu lực có nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Báo cáo số 235/BC-STP ngày 17/11/2025 của Sở Tư pháp Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành từ ngày 01/12/2024 đến ngày 10/11/2025 đang còn hiệu lực có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

	
	Báo cáo đầy đủ, kịp thời: 0,25
	
	
	
	

	
	Báo cáo không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0
	
	
	
	

	2.3.5
	Tham mưu xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị
	0,75
	0,75
	
	Lĩnh vực Tư pháp không bị xử lý văn bản trái pháp luật

	
	Kịp thời, đúng quy định: 0,75
	
	
	
	

	
	Không kịp thời hoặc không đúng quy định: 0
	
	
	
	

	2.4
	Khảo sát ĐTXHH về cải cách thể chế
	3,0
	
	
	ĐTXHH

	2.4.1
	Tính đồng bộ, thống nhất của các VBQPPL
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	2.4.2
	Tính hợp lý của các VBQPPL
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	2.4.3
	Tính khả thi của các VBQPPL
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	2.4.4
	Tính kịp thời phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện VBQPPL
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	3
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	15,0
	14,0
	
	

	3.1
	Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	7,0
	7,0
	
	

	3.1.1
	Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC
	0,25
	0,25
	
	Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 22/01/2025 về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025

	
	Kế hoạch ban hành đảm bảo nội dung, thời hạn đúng theo quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Kế hoạch ban hành không đủ một trong các yếu tố nêu trên: 0
	
	
	
	

	3.1.2
	Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC
	0,5
	0,5
	
	Nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC đầy đủ, đúng thời gian trên hệ thống baocaochinhphu.gov.vn và gửi Báo cáo trên hệ thống quản lý văn bản gửi UBND tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công):
- Quý I: Báo cáo số 68/BC-STP ngày 11/3/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2025.
- Quý II: Báo cáo số 196/BC-STP ngày 12/06/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2025.
- Quý III: Báo cáo số 98/BC-STP ngày 10/9/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2025.
- Năm 2025: Theo quy định thời gian Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025 trước ngày 15/12/2025. 
- Báo cáo  số  251/BC-STP ngày 24/11/2025 Kết quả thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề xuất chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.
- Báo cáo số 156/BC-STP ngày 15/10/2025 Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định thu phí, lệ phí "0 đồng" đối với một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

	
	Thực hiện đầy đủ số lượng, nội dung, thời hạn gửi báo cáo: 0,5
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đảm bảo một trong các yếu tố nêu trên: 0
	
	
	
	

	3.1.3
	Ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC hằng năm
	0,25
	0,25
	
	- Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 18/4/2025 về rà soát, kiến nghị đơn giản hoá TTHC năm 2025.
- Công văn số 578/STP-TH&PBGDPL ngày 18/4/2025 về việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ.
- Công văn số 1023/STP-VP ngày 09/10/2025 về việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2025.

	
	Kế hoạch ban hành đảm bảo nội dung, thời hạn đúng theo quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Kế hoạch ban hành không đủ một trong các yếu tố nêu trên: 0
	
	
	
	

	3.1.4
	Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC
	1
	1
	
	Tờ trình số 118/TTr-STP ngày 13/11/2025 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; theo đó Sở Tư pháp đề xuất cắt giảm ngày thực hiện đối với 03 TTHC, Tỷ lệ cắt giảm chi phí thực hiện TTHC đạt 5.85%.


	
	Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC gửi đúng thời gian quy định và đảm bảo thực hiện đúng các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt: 0,5
	
	
	
	

	
	Báo cáo kết quả không đủ một trong các yếu tố nêu trên: 0
	
	
	
	

	3.1.5
	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC theo thẩm quyền
	2,0
	2,0
	
	- Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 13 quyết định:
+ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 24/02/2025. 
+ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 21/3/2025. 
+ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/5/2025.
+ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 16/05/2025.
+ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. 
+ Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. 
+ Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 26/06/2025.
+ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29/06/2025.
+ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 16/7/2025.
+ Quyết định số 575/QĐ-UBND 30/07/2025. 
+ Quyết định số 576/QĐ-UBND 30/07/2025. 
+ Quyết định số 577/QĐ-UBND 30/07/2025.
+ Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 14/11/2025.
- 100% các Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời và đúng thẩm quyền theo quy định.

	
	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC đầy đủ, kịp thời và đúng thẩm quyền theo quy định: 2
	
	
	
	

	
	Tham mưu không đầy đủ, kịp thời: 0
	
	
	
	

	3.1.6
	Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC
	2,0
	2,0
	
	- Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của đơn vị:
+ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
+ Quyết định số 577/QĐ-UBND 30/07/2025.
100% TTHC đã tham mưu, trình UBND ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ đầy đủ theo quy định.

	
	100% TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý: 2
	
	
	
	

	
	Dưới 100% TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý: 0
	
	
	
	

	3.1.7
	Tham mưu công bố TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý 
	1,0
	1,0
	
	- Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 02 quyết định:
+ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp luật và lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

	
	100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý được công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định: 1
	
	
	
	

	
	Chưa hoàn thành công bố hoặc công bố không đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0
	
	
	
	

	3.2
	Công khai, niêm yết TTHC
	0,5
	0,5
	
	- 100% TTHC của cơ quan, đơn vị được công khai, niêm yết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Sở đã tạo đường dẫn liên kết với Cổng TTHC quốc gia trên trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp: http://stp.lamdong.gov.vn/ để người dân thuận tiện tra cứu.
- Sở Tư pháp đã thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ Bộ thủ tục hành chính quét mã QR tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 
- Đồng thời viết các tin bài về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ.
+ Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
+ Công bố thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: 
+ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng. 
+ Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp luật và lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
Link chi tiết tại Phụ lục 03.

	
	100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai, niêm yết trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 100% TTHC: 0
	
	
	
	

	3.3
	Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
	1,5
	

1,0



	
	

	3.3.1
	Tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa (trừ các TTHC thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP)
	0,5
	0,5
	
	- Kết quả giải quyết TTHC năm 2025 (từ 01/7/2025 đến 24/11/2025) Theo Phụ lục 04.
- Tổng số hồ sơ nhận giải quyết: 400, trong đó:
+ Số mới tiếp nhận trực tuyến: 342
+ Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính: 58
+ Số hồ sơ từ kỳ báo cáo kỳ trước chuyển sang: 0
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 379, trong đó:
+ Số hồ sơ giải quyết trả trước hạn: 369 (tỷ lệ: 97.4%)
+ Số hồ sơ giải quyết trả đúng hạn: 04 (tỷ lệ: 1.1%)
+ Số hồ sơ giải quyết trả quá hạn: 06 (tỷ lệ: 1.6%)
- Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 21, trong đó:
+ Số hồ sơ chưa đến hạn: 21 (tỷ lệ: 100%)
+ Số hồ sơ đã quá hạn: 0 (tỷ lệ: 0%)
- Đã hủy: 13; Trả lại dân: 35; Tạm dừng: 0; Chờ bổ sung: 01
- TTHC phát sinh thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa là 42/160 TTHC (tỷ lệ 26,25%), 116/160 TTHC không phát sinh hồ sơ (tỷ lệ 72,5%). Theo Phụ lục 05.
- 100% TTHC đủ điều kiện đã thực hiện tại Bộ phận một cửa, trừ TTHC quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết trực tiếp ngay tại thời điểm tiếp nhận giải quyết. Theo Phụ lục 06.
- Báo cáo công tác kiểm soát TTHC của Sở Tư pháp:
+ Quý I: Báo cáo số 68/BC-STP ngày 11/3/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2025.
+ Quý II: Báo cáo số 196/BC-STP ngày 12/06/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2025.
+ Quý III: Báo cáo số 98/BC-STP ngày 10/9/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2025.
+ Năm 2025: Theo quy định thời gian Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025 trước ngày 15/12/2025. 

	
	100% TTHC: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 100% TTHC: 0
	
	
	
	

	3.3.2
	Tỷ lệ TTHC được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính
	0,5
	0
	
	- Báo cáo Kiểm soát TTHC năm 2025: Theo quy định thời gian Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025 trước ngày 15/12/2025.
- Báo cáo Cải cách hành chính năm 2025: Theo Công văn số 128/SNV-CCHC&VTLT ngày 17/07/2025 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ quy định thời gian gửi Báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 05 của tháng cuối kỳ báo cáo. Sở Tư pháp đang thực hiện, trước ngày 05/12/2025 gửi Báo cáo về Sở Nội vụ.
- Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1268/STP-VP ngày 29/10/2025 về việc xây dựng quy trình điện tử TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; theo đó, Sở lựa chọn 21/160 TTHC đáp ứng ngay các điều kiện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trên cơ sở đó xây dựng quy trình điện tử thực hiện gửi Văn phòng UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 13,125%.

	
	Đạt 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 0,5
	
	
	
	

	
	Đạt từ 80% - dưới 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 0,25
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết:0
	
	
	
	

	3.3.3
	Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính
	0,5
	0,5
	
	Theo quy định tại Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của UBND tỉnh “Từ ngày 01/12/2025 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính”. Vì vậy tại kỳ báo cáo, không phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc giải quyết phi địa giới.

	
	Có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc giải quyết phi địa giới: 0,5
	
	
	
	

	
	Không có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc giải quyết phi địa giới: 0
	
	
	
	

	3.4
	Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
	4,0
	4,0
	
	

	3.4.1
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị tiếp nhận được giải quyết đúng hạn
	2,0
	2,0
	
	- Kết quả giải quyết TTHC năm 2025 (từ 01/7/2025 đến 24/11/2025) Theo Phụ lục 04.
- Tổng số hồ sơ nhận giải quyết: 400, trong đó:
+ Số mới tiếp nhận trực tuyến: 342
+ Số hồ sơ mới tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính: 58
+ Số hồ sơ từ kỳ báo cáo kỳ trước chuyển sang: 0
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 379, trong đó:
+ Số hồ sơ giải quyết trả trước hạn: 369 (tỷ lệ: 97.4%)
+ Số hồ sơ giải quyết trả đúng hạn: 04 (tỷ lệ: 1.1%)
+ Số hồ sơ giải quyết trả quá hạn: 06 (tỷ lệ: 1.5%)
- Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 21, trong đó:
+ Số hồ sơ chưa đến hạn: 21 (tỷ lệ: 100%)
+ Số hồ sơ đã quá hạn: 0 (tỷ lệ: 0%)
- Đã hủy: 13; Trả lại dân: 35; Tạm dừng: 0; Chờ bổ sung: 01
- Tỷ lệ hồ sơ đúng, trước hạn đạt 98.5%
- Nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC đầy đủ, đúng thời gian trên hệ thống baocaochinhphu.gov.vn:
+ Quý I: Báo cáo số 68/BC-STP ngày 11/3/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2025.
+ Quý II: Báo cáo số 196/BC-STP ngày 12/06/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2025.
+ Quý III: Báo cáo số 98/BC-STP ngày 10/9/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2025.
+ Năm 2025: Theo quy định thời gian Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025 trước ngày 15/12/2025. 

	
	Tỷ lệ từ 98% trở lên: 2
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ từ 95% đến dưới 98%: 1
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dưới 95%: 0
	
	
	
	

	3.4.2
	Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC
	1,0
	1,0
	
	- Nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC đầy đủ, đúng thời gian trên hệ thống baocaochinhphu.gov.vn:
+ Quý I: Báo cáo số 68/BC-STP ngày 11/3/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2025.
+ Quý II: Báo cáo số 196/BC-STP ngày 12/06/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2025.
+ Quý III: Báo cáo số 98/BC-STP ngày 10/9/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2025.
+ Năm 2025: Theo quy định thời gian Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025 trước ngày 15/12/2025.
- Có 03 Phiếu xin lỗi trễ hẹn:
+ Hồ sơ trễ hẹn có phiếu xin lỗi số 04/PXL-STP ngày 01/8/2025 (ông Trần Cao Nguyên, Mã hồ sơ: H36.36-250714-0001). 
+ Hồ sơ trễ hẹn có phiếu xin lỗi số 03/PXL-STP ngày 07/7/2025 (ông Lê Đình Lợi và Văn phòng công chứng Lê Xuân Phỉ). 
+ Hồ sơ trễ hẹn có phiếu xin lỗi số 02/PXL-STP ngày 07/7/2025 (Tổ chức hành nghề công chứng). 
- Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC đầy đủ và đúng theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ. Đồng thời Phiếu Xin lỗi được đính kèm theo hồ sơ TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và theo đúng thời hạn quy định.

	
	Đầy đủ, đúng quy định: 1
	
	
	
	

	
	Không đầy đủ hoặc không đúng quy định: 0
	
	
	
	

	3.4.3
	Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị
	1,0
	1,0
	
	Dựa theo kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 24/11/2025 Sở Tư pháp đạt 87,22 điểm, xếp loại Tốt.

	
	Đạt loại Tốt trở lên: 1
	
	
	
	

	
	Đạt loại Khá trở xuống: 0
	
	
	
	

	3.5
	Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
	2,0
	2,0
	
	- Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Tư pháp đã nhận được 02 phản ánh, kiến nghị của người dân qua Chuyên mục phản ánh, kiến nghị của Dịch vụ công Quốc gia và đã xử lý, trả lời 02 PAKN (100% PAKN được xử lý, trả lời).
+ Công văn số 642/STP-HCTP ngày 06/9/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Đoàn Minh Thành.
+ Công văn số 786/STP-VP ngày 19/9/2025 về việc phối hợp thu - nộp phí, lệ phí phát sinh tháng 8/2025.
- Nghiêm túc thực hiện báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC đầy đủ, đúng thời gian trên hệ thống baocaochinhphu.gov.vn:
+ Quý I: Báo cáo số 68/BC-STP ngày 11/3/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2025.
+ Quý II: Báo cáo số 196/BC-STP ngày 12/06/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2025.
+ Quý III: Báo cáo số 98/BC-STP ngày 10/9/2025 tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2025.
+ Năm 2025: Theo quy định thời gian Báo cáo kiểm soát TTHC năm 2025 trước ngày 15/12/2025.
- Đã công khai 02/02 PAKN trên cổng Dịch vụ công Quốc gia (Sở Tư pháp gửi Văn bản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để đính văn bản trả lời PAKN).

	3.5.1
	Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
	1,5
	1,5
	
	

	
	100% PAKN của cá nhân, tổ chức được xử lý, trả lời: 1,5
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% PAKN của cá nhân, tổ chức được xử lý, trả lời: 0,75
	
	
	
	

	
	Dưới 80% PAKN của cá nhân, tổ chức được xử lý, trả lời: 0
	
	
	
	

	3.5.2
	Công khai kết quả trả lời PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị
	0,5
	0,5
	
	

	

	100% các PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 100% các PAKN đã xử lý, trả lời được công khai theo quy định: 0
	
	
	
	

	4
	CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY
	5,0
	5,0
	
	

	4.1
	Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị
	2,0
	2,0
	
	Quyết định số 152/QĐ-STP ngày 29/8/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.


	4.1.1
	Ban hành/tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, chi cục và tổ chức tương đương theo quy định 
	0,5
	0,5
	
	

	
	Ban hành kịp thời, đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Ban hành không kịp thời hoặc không đúng quy định: 0
	
	
	
	

	4.1.2
	Tỷ lệ hoàn thành sắp xếp lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở, ngành và tương đương theo quy định
	0,5
	0,5
	
	- Sở Tư pháp thống kê số lượng cấp phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Chi tiết tại Phụ lục số 07. 


	
	Tỷ lệ từ 50% trở lên: 0,5
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ dưới 50%: 0
	
	
	
	

	4.1.3
	Thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong năm theo kế hoạch được UBND tỉnh giao
	1,0
	1,0
	
	- Đề án số 02/ĐA-STP ngày 09/10/2025 của Sở Tư pháp về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp.
- Báo cáo số 59/BC-STP ngày 06/3/2025 của Sở Tư pháp về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


	
	Đã thực hiện sắp xếp theo đúng tiến độ kế hoạch được giao: 1
	
	
	
	

	
	Chưa thực hiện sắp xếp theo đúng tiến độ kế hoạch được giao: 0
	
	
	
	

	4.2
	Thực hiện các quy định về quản lý biên chế
	2,0
	2,0
	
	

	4.2.1
	Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính
	1,0
	1,0
	
	- Quyết định số 1053/QĐ-UBNS ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh về việc giao biên chế công chức năm 2025 trong cơ quan tổ chức, hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
- Công văn 262/STP-VP ngày 4/8/2025 của Sở Tư pháp về báo cáo thống kê số lượng tổ chức và biên chế công chức, viên chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ. Chi tiết tại Phụ lục số 08.
- Phụ lục thống kê số lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp.


	
	Đã thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt: 1
	
	
	
	

	
	Chưa thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt: 0
	
	
	
	

	4.2.2
	Thực hiện quy định về số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	1,0
	1,0
	
	- Quyết định số 1054/QĐ-UBNS ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh về việc giao biên số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2025 trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Công văn 262/STP-VP ngày 4/8/2025 của Sở Tư pháp về báo cáo thống kê số lượng tổ chức và biên chế công chức, viên chức sau khi sắp xếp tổ chức bộ. Chi tiết tại Phụ lục số 09.
- Phụ lục thống kê số lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp.


	
	Đã thực hiện giảm số lượng người làm việc theo đúng lộ trình kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt: 1
	
	
	
	

	
	Thực hiện giảm số lượng người làm việc không đúng lộ trình kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt: 0
	
	
	
	

	4.3
	Thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước do Chính phủ và các bộ, ngành ban hành
	1,0
	1,0
	
	

	4.3.1
	Triển khai thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
	0,5
	0,5
	
	- Báo cáo 120/BC-STP ngày 24/9/2025 của Sở Tư pháp về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với thực hiện thủ tục hành chính các cấp thuộc lĩnh vực Tư pháp.
- Báo cáo 82/BC-STP ngày 25/8/2025 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Tờ trình số 93/TTr-STP ngày 15/10/2025 của Sở Tư pháp về đăng ký xây dựng Quyết định phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ UBND tỉnh cho Sở Tư pháp trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
- Tờ trình số 88/TTr-STP ngày 10/10/2025 của Sở Tư pháp về đề nghị ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ trên cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử.

	
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ hoặc không kịp thời hoặc không đúng quy định: 0
	
	
	
	

	4.3.2
	Kiểm tra thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
	0,25
	0,25
	
	Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 25/9/2025 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh.


	
	Có thực hiện kiểm tra: 0,25
	
	
	
	

	
	Không thực hiện kiểm tra: 0
	
	
	
	

	4.3.3
	Theo dõi, đôn đốc khắc phục các vấn đề qua kiểm tra thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
	0,25
	0,25
	
	- Thông báo số 185/TB-STP ngày 14/11/2025 của Sở Tư pháp về kết luận kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2025 tại phường 3 Bảo Lộc.
- Thông báo số 162/TB-STP ngày 14/11/2025 của Sở Tư pháp về kết luận kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2025 tại phường Hàm Thắng.
- Thông báo số 167/TB-STP ngày 14/11/2025 của Sở Tư pháp về kết luận kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2025 tại xã Đơn Dương.
- Thông báo số 166/TB-STP ngày 14/11/2025 của Sở Tư pháp về kết luận kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2025 tại xã Nhân Cơ; 
- Thông báo số 176/TB-STP ngày 14/11/2025 của Sở Tư pháp về kết luận kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường của nhà nước năm 2025 tại phưởng Nam Gia Nghĩa.
- Công văn số 982/STP-HCTP ngày 03/10/2025 của Sở Tư pháp về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hộ tịch để triển khai thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

	
	Thực hiện đầy đủ: 0,25
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ: 0
	
	
	
	

	4.4
	Khảo sát ĐTXHH về tổ chức bộ máy
	3,0
	
	
	ĐTXHH

	4.4.1
	Tính hợp lý trong sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	4.4.2
	Tính hợp lý trong phân định chức năng, nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	4.4.3
	Tình hình thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	4.4.4
	Tính hợp lý trong việc phân cấp, phân quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh và cấp xã
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	5
	CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ
	8,5
	8,0
	
	

	5.1
	Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 
	2,0
	2,0
	
	

	5.1.1
	Cập nhật, hoàn thiện quy định về vị trí việc làm của sở, cơ quan ngang sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, cơ quan ngang sở
	1,0
	1,0
	
	- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu công chức Sở Tư páp tỉnh Bình Thuận.
- Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
- Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp Lâm Đồng và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.


	
	Hoàn thành tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức đầy đủ, kịp thời theo quy định: 1
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0
	
	
	
	

	5.1.2
	Tỷ lệ phòng, chi cục và tổ chức tương đương thuộc sở, cơ quan ngang sở bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt
	0,5
	0,5
	
	- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu công chức Sở Tư páp tỉnh Bình Thuận.
- Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
- Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp Lâm Đồng và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
- Báo cáo số 263/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
- Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 08/7/2025 của Sở Tư pháp về tiếp nhận và phân công công tác công chức.

	
	100% số phòng, chi cục và tổ chức tương đương bố trí theo đúng phê duyệt: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 100% số phòng, chi cục và tổ chức tương đương: 0
	
	
	
	

	5.1.3
	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc sở, cơ quan ngang sở bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt
	0,5
	0,5
	
	- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận về phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu công chức Sở Tư páp tỉnh Bình Thuận.
- Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các sở, ban, ngành tỉnh Đắk Nông và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.
- Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tư pháp Lâm Đồng và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Lâm Đồng và các Quyết định triển khai của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
- Báo cáo số 263/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

	
	100% số đơn vị bố trí theo đúng phê duyệt: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 100% số đơn vị: 0
	
	
	
	

	5.2
	Tuyển dụng công chức, viên chức
	1,0
	
	
	

Trong năm đánh giá không thực hiện tuyển dụng công chức thì không đánh giá, tính điểm nội dung này vào tổng điểm

	5.2.1
	[bookmark: _Hlk215126517]Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại cơ quan, đơn vị
	0,5
	0,5
	
	

	
	Đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Không đúng quy định: 0
	
	
	
	

	5.2.2
	Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức tại cơ quan, đơn vị
	0,5
	0,5
	
	Trong năm thực hiện sáp nhập tỉnh nên Sở Tư pháp không thực hiện tuyển dụng viên chức.

	
	Đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Không đúng quy định: 0
	
	
	
	

	5.3
	[bookmark: _Hlk215126540]Thực hiện quy định về bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý
	1,0
	1,0
	
	- Các Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, đơn vị Sở Tư pháp (từ Quyết định số 01/QĐ-STP đến số 35/QĐ-STP ngày 08/7/2025); Quyết định bổ nhiệm lại số 187/QĐ-STP ngày 19/9/2025.
- Danh sách lãnh đạo Sở Tư pháp đến 30/11/2025 (theo chức danh/vị trí việc làm).

	
	100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 1
	
	
	
	

	
	Dưới 100% số lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương được bổ nhiệm đúng quy định: 0
	
	
	
	

	5.4
	[bookmark: _Hlk215126553]Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức
	2,0
	1,5
	
	

	5.4.1
	[bookmark: _Hlk215126569]Chấp hành kỷ luật, kỷ cương của lãnh đạo cấp sở và tương đương
	0,5
	0,5
	
	- Báo cáo số 262/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về số liệu tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức.


	
	Trong năm không có lãnh đạo cấp sở và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0,5
	
	
	
	

	
	Có lãnh đạo cấp sở và tương đương bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0
	
	
	
	

	5.4.2
	[bookmark: _Hlk215126584]Chấp hành kỷ luật, kỷ cương của lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, cơ quan ngang sở
	0,5
	0,5
	
	- Báo cáo số 262/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về số liệu tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức.


	
	Trong năm không có lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, cơ quan ngang sở bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0,5
	
	
	
	

	
	Có lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, cơ quan ngang sở bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0
	
	
	
	

	5.4.3
	[bookmark: _Hlk215126599]Chấp hành kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức thuộc sở, cơ quan ngang sở
	0,5
	0
	
	- Báo cáo số 262/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về số liệu tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức.
- Danh sách viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2025.

	
	Trong năm không có công chức, viên chức thuộc sở, cơ quan ngang sở bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0,5
	
	
	
	

	
	Có công chức, viên chức thuộc sở, cơ quan ngang sở bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên: 0
	
	
	
	

	5.4.4
	[bookmark: _Hlk215126620]Cơ quan, đơn vị không có văn bản phê bình trở lên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
	0,5
	0,5
	
	Trong năm Sở Tư pháp không có văn bản phê bình trở lên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

	
	Trong năm không có văn bản phê bình trở lên: 0,5
	
	
	
	

	
	Có văn bản phê bình trở lên: 0
	
	
	
	

	5.5
	[bookmark: _Hlk215126644]Mức độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	1,0
	1,0
	
	- Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 12/8/2024 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 02/01/2025 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;
- Kế hoạch số 55/KH-STP ngày 05/02/2025 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2025 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2025.

	
	Đạt từ 90% trở lên: 1
	
	
	
	

	
	Dưới 90%: 0
	
	
	
	

	5.6
	[bookmark: _Hlk215126658]Quản lý, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
	1,5
	1,5
	
	

	5.6.1
	[bookmark: _Hlk215126674]Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
	0,5
	0,5
	
	Công văn số 1656/STP-VP ngày 26/11/2025 về báo cáo kết quả rà soát thông tin trên Phần mềm Quản lý công chức, viên chức Sở Tư pháp.

	
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0
	
	
	
	

	5.6.2
	[bookmark: _Hlk215126683]Thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên Hệ thống
	1,0
	1,0
	
	Phụ lục báo cáo kết quả đồng bộ.

	
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định (đầy đủ các trường thông tin và có văn bản đính kèm): 1
	
	
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0
	
	
	
	

	5.7
	[bookmark: _Hlk215126836]Khảo sát điều tra xã hội học (ĐTXHH) về cải cách chế độ công vụ
	4,0
	
	
	ĐTXHH

	5.7.1
	Tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức
	0,25
	
	
	ĐTXHH

	5.7.2
	Tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức
	0,25
	
	
	ĐTXHH

	5.7.3
	Tính công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	5.7.4
	Tình trạng tiêu cực trong công tác bổ nhiệm công chức, viên chức
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	5.7.5
	Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	5.7.6
	Năng lực chuyên môn của công chức trong phối hợp, xử lý công việc
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	5.7.7
	Tinh thần trách nhiệm của công chức trong phối hợp, xử lý công việc
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	5.7.8
	Tình trạng công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân trong phối hợp, xử lý công việc
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	5.7.9
	Tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	6
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	8,0
	8,0
	
	

	6.1
	Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách
	4,0
	4,0
	
	

	6.1.1
	Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN)
	2,0
	2,0
	
	- Công văn số 199/STP-VP ngày 30/7/2025 về việc báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
- Tỷ lệ 100% đạt được. Công trình đã được quyết toán dự án hoàn thành.

	
	Tỷ lệ giải ngân đạt từ 95% trở lên: 2
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ giải ngân đạt từ 70% đến dưới 95%: 1
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70%: 0
	
	
	
	

	6.1.2
	Thực hiện quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ NSNN
	1,0
	1,0
	
	- Báo cáo số 41/BC-STP ngày 17/02/2025 Kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024.
- Không có sai phạm được phát hiện trong năm.

	
	Không có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 1
	
	
	
	

	
	Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 0
	
	
	
	

	6.1.3
	Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách
	1,0
	1,0
	
	- Công văn số 6266/UBND-KTTH ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh về việc Triển khai kết luận, kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 2024 và chuyên đề Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (trước sắp xếp); Báo cáo số 200/BC-KTNN kiểm toán năm 2022.
- Công văn số 1354/STP-VP ngày 05/11/2025 về việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2024.
- Quyết định số 120/QĐ-STP ngày 30/6/2025 về việc giảm dự toán thực hiện kết luật KTNN: 315 triệu đồng.


	
	Tính điểm theo công thức: (b/a)*điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số tiền phải nộp NSNN
b là số tiền đã nộp NSNN
	
	
	
	

	6.2
	Công tác quản lý, sử dụng tài sản công
	2,0
	2,0
	
	

	6.2.1
	Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
	0,5
	0,5
	
	- Quyết định số 239/QĐ-STP ngày 13/11/2025 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan.
- Quyết định số 83/QĐ-PCC3 ngày 05/01/2025 của Phòng Công chứng số 3 về quy chế quản lý tài sản công.
- Quyết định số 1094/QĐ-ĐGTS ngày 21/11/2025 của Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh.
- Quyết định sô 07/QĐ-PCC1 ngày 09/01/2024 của Phòng Công chứng số 1.
- Quyết định số 22/QĐ-PCC5 ngày 22/4/2024 của Phòng Công chứng số 5.

	
	Ban hành đầy đủ, kịp thời: 0,5
	
	
	
	

	
	Ban hành chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời: 0
	
	
	
	

	6.2.2
	Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công
	0,5
	0,5
	
	- Báo cáo số 20/BC-STP ngày 16/01/2025 về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.
- 100 %  các đơn vị báo cáo tài sản công theo;
- Báo cáo số 44/BC-STP ngày 30/7/2025 về Kết quả thực hiện phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công sau sáp nhập.
- Công văn 132/STP-VP ngày 23/7/2025 về phối hợp báo cáo tài sản công; 447/STP-VP ngày 19/8/2025 tổng hợp số liệu báo cáo tài sản công; 729/STP-VP ngày 16/9/2025 về việc di dời trụ sở, tài sản công; 1329/STP-VP ngày 04/11/2025 về việc bàn giao tài sản xe ô tô công.

	
	100% cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 100% cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định: 0
	
	
	
	

	6.2.3
	Rà soát, chuẩn hóa, cập nhật số liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
	0,25
	0,25
	
	Báo cáo số 52/BC-STP ngày 28/02/2025 về tình hình thực hiện tổng kiểm kê tài sản công theo Đề án 213 (trong đó có nội dung báo cáo về kết quả rà soát chuẩn hóa, cập nhật số liệu vào CSDL quốc gia).

	
	Đã rà soát, chuẩn hóa, cập nhật số liệu: 0,25
	
	
	
	

	
	Chưa rà soát, chuẩn hóa, cập nhật số liệu: 0
	
	
	
	

	6.2.4
	Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý
	0,75
	0,75
	
	- Về số liệu cơ sở nhà, đất phải sắp xếp: 06 cơ sở nhà, đất.
- Về kết quả sắp xếp: Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công sau sáp nhập.
- 100% cơ sở nhà đất đã được rà soát, đề xuất phương án xử lý theo quy định.


	
	Từ 80% số cơ sở nhà, đất trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0,75
	
	
	
	

	
	Từ 60% đến dưới 80% số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0,5
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 60% số cơ sở nhà, đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0,25
	
	
	
	

	
	Dưới 50% số cơ sở nhà, đất trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý: 0
	
	
	
	

	6.3
	Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL)
	2,0
	2,0
	
	

	6.3.1
	Thực hiện quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các ĐVSNCL
	1,0
	1,0
	
	Báo cáo 117/BC-STP ngày 22/9/2025 Tổng hợp phương án phân loại tự chủ tài chính và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030.


	
	Không có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 1
	
	
	
	

	
	Có sai phạm được phát hiện trong năm đánh giá: 0
	
	
	
	

	6.3.2
	Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho ĐVSNCL
	1,0
	1,0
	
	Năm 2025, các đơn vị không tự đánh giá, chấm điểm nội dung tiêu chí thành phần này.
Hội đồng thẩm định sẽ xem xét đánh giá phù hợp mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

* 5/6 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên theo Phương án tự chủ xây dựng tại Báo cáo số 117/BC-STP ngày 22/9/2025.

	
	Giảm so với năm trước liền kề: 1
	
	
	
	

	
	Không giảm so với năm trước liền kề: 0
	
	
	
	

	6.4
	Khảo sát ĐTXHH về cải cách tài chính công
	3,0
	
	
	ĐTXHH

	6.4.1
	Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	6.4.2
	Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	6.4.3
	Tính hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài sản công
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	6.4.4
	Tính hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các ĐVSNCL
	0,75
	
	
	ĐTXHH

	7
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ
	19,5
	18,5
	
	

	7.1
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại Kế hoạch chuyển đổi số hằng năm của cơ quan, đơn vị
	1,0
	1,0
	
	- Kế hoạch chuyển đổi số: 
+ Kế hoạch số 699/KH-STP ngày 19/12/2024 của Sở Tư pháp Bình thuận.
+ Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 10/10/2024 của Sở Tư pháp Lâm Đồng.
+ Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 07/01/2025 của Sở Tư pháp Đắk Nông về Chuyển đổi số của Sở Tư pháp năm 2025.
+ Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 15/10/2025 của Sở Tư pháp về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 08-KH/TU ngày 29/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp.
- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ chuyển đổi số Sở Tư pháp.

	
	Hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch kịp thời, đúng quy định: 1
	
	
	
	

	
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 100% nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch kịp thời, đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Hoàn thành dưới 80% nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch kịp thời, đúng quy định: 0
	
	
	
	

	7.2
	Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan nhà nước
	3,0
	2,0
	
	

	7.2.1
	Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành tỉnh (trừ các văn bản, hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
	1,0
	0,5
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp
- Số liệu của Sở Tư pháp:
+ Số văn bản, hồ sơ công việc thực hiện trên môi trường mạng (trừ các văn bản, hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước):3021
+ Tổng số văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan, đơn vị trong năm đánh giá: 3053
Tỷ lệ =3021/3053=98.95% (Số liệu từ 01/7/2025 đến 26/11/2025)


	
	Đạt 100%: 1
	
	
	
	

	
	Đạt từ 90% đến dưới 100%: 0,5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 90%: 0
	
	
	
	

	7.2.2
	Tỷ lệ văn bản đi áp dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị
	1,0
	0,5
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp.
- Số liệu của Sở Tư pháp:
+ số văn bản đi áp dụng chữ ký số:3008
+ Tổng số văn bản đi của cơ quan, đơn vị: 3021
Tỷ lệ =3008/3021=99.56% (Số liệu từ 01/7/2025 đến 26/11/2025)

	
	Đạt 100%: 1
	
	
	
	

	
	Đạt từ 90% đến dưới 100%: 0,5
	
	
	
	

	
	Đạt dưới 90%: 0
	
	
	
	

	7.2.3
	Thực hiện các chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
	1,0
	1,0
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp 
- Số liệu của Sở Tư pháp:
+ Số lượng chế độ báo cáo, nội dung thông tin, dữ liệu đã cung cấp đầy đủ, kịp thời: 268
+ Tổng số chế độ báo cáo, nội dung thông tin, dữ liệu yêu cầu phải cung cấp: 268
Tỷ lệ =268/268=100% (Số liệu từ 01/7/2025 đến 26/11/2025)

	
	100% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 1
	
	
	
	

	
	Từ 80% đến dưới 100% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 80% báo cáo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0
	
	
	
	

	7.3
	Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức
	13,5
	13,5
	
	

	7.3.1
	Tỷ lệ văn bản đi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị/tổng số văn bản đi của cơ quan, đơn vị
	0,5
	0,5
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp
-Số liệu của Sở Tư pháp: 
+ Số văn bản đi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị: 1597
+ Tổng số văn bản đi của cơ quan, đơn vị: 3021
Tỷ lệ =  1597/3021=52,86% (Số liệu từ 01/7/2025 đến 26/11/2025).

	
	Từ 50% trở lên: 0,5
	
	
	
	

	
	Dưới 50%: 0
	
	
	
	

	7.3.2
	Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của cấp tỉnh
	2,0
	2,0
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp (có số liệu trong kỳ liên quan tiêu chí đánh giá).
- Sở Tư pháp đã thực hiện số hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; công chức sở được hướng dẫn thực hiện số hóa.
- Cụ thể từ 01/7/2025 đến 24/11/2025, Sở Tư pháp đã giải quyết 331 hồ sơ, có 330 hồ sơ có số hóa kết quả (scan và ký số), tỉ lệ 99,69%. 


	
	Từ 80% trở lên: 2
	
	
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80%: 1
	
	
	
	

	
	Dưới 50%: 0
	
	
	
	

	7.3.3
	Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của cấp tỉnh
	2,0
	2,0
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp (có số liệu trong kỳ liên quan tiêu chí đánh giá).
- Cụ thể từ 01/7/2025 đến 24/11/2025, Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa của Sở Tư pháp đạt 84,2%.

	
	Từ 50% trở lên: 2
	
	
	
	

	
	Từ 25% đến dưới 50%: 1
	
	
	
	

	
	Dưới 25%: 0
	
	
	
	

	7.3.4
	Tỷ lệ TTHC cấp tỉnh, cấp xã thuộc phạm vi quản lý cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình
	1,0
	
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp (có số liệu trong kỳ liên quan tiêu chí đánh giá).
- TTHC cấp tỉnh, cấp xã lĩnh vực Tư pháp đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 127 thủ tục; TTHC đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình là 143 thủ tục.
- Tỷ lệ TTHC cấp tỉnh, cấp xã thuộc phạm vi quản lý cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 143/127= 1.13.

	
	Tính điểm theo công thức: (b/a) * điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình;
b là số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình;
Nếu b/a < 0,9 thì điểm đánh giá là 0.
	
	
	
	

	7.3.5
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh
	3,0
	3,0
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp (có số liệu trong kỳ liên quan tiêu chí đánh giá).
- Tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của dịch vụ công trực tuyến toàn trình (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến) 374; số hồ sơ giải quyết trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 318; tỷ lệ 85,03%.

	
	Tính điểm theo công thức: (b/a) * điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của dịch vụ công trực tuyến toàn trình (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến);
b là số hồ sơ giải quyết trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
	
	
	
	

	7.3.6
	Tỷ lệ TTHC cấp tỉnh, cấp xã thuộc phạm vi quản lý được triển khai thanh toán trực tuyến
	1,0
	1,0
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp (có số liệu trong kỳ liên quan tiêu chí đánh giá).
- 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý được triển khai thanh toán trực tuyến

	
	Tính điểm theo công thức: (b/a) * điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính;
b là số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến.
	
	
	
	

	7.3.7
	Tỷ lệ TTHC cấp tỉnh có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến
	1,0
	1,0
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp (có số liệu trong kỳ liên quan tiêu chí đánh giá).
- Sở Tư pháp có 18 TTHC đang triển khai thanh toán trực tuyến có phát sinh giao dịch thanh toán; 82 TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; Tỷ lệ TTHC cấp tỉnh có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến là 18/82= 21,95%


	
	Tính điểm theo công thức: (b/a) * điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số TTHC đang triển khai thanh toán trực tuyến có phát sinh giao dịch thanh toán
b là số TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến
	
	
	
	

	7.3.8
	Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cấp tỉnh
	3,0
	3,0
	
	- Báo cáo số 260/BC-STP ngày 25/11/2025 của Sở Tư pháp về Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tư pháp (có số liệu trong kỳ liên quan tiêu chí đánh giá).
- Sở Tư pháp có 199 hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; 217 hồ sơ đã giải quyết của các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đang triển khai thanh toán trực tuyến; Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến cấp tỉnh 199/217=81,71%.

	
	Tính điểm theo công thức: (b/a) * điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số hồ sơ đã giải quyết của các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính đang triển khai thanh toán trực tuyến;
b là số hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến.
	
	
	
	

	7.4
	Khảo sát ĐTXHH về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
	2,0
	
	
	ĐTXHH

	7.4.1
	Tính kịp thời của thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử
	0,5
	
	
	ĐTXHH

	7.4.2
	Mức độ đầy đủ của thông tin được cung cấp trên trang thông tin điện tử
	0,25
	
	
	ĐTXHH

	7.4.3
	Mức độ thuận tiện trong việc truy cập, khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử
	0,25
	
	
	ĐTXHH

	7.4.4
	Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị
	1,0
	
	
	ĐTXHH

	8
	Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)
	10,0
	
	
	ĐTXHH

	8.1
	Đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	10,0
	
	
	

	8.1.1
	Mức độ hài lòng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (05 cấp độ đánh giá)
	3
	
	
	

	8.1.2
	Mức độ hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (05 cấp độ đánh giá)
	4
	
	
	

	8.1.3
	Mức độ hài lòng về thời gian chờ đợi để nộp hồ sơ, nhận kết quả (05 cấp độ đánh giá)
	3
	
	
	

	8.2
	Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	10
	
	
	

	8.2.1
	Mức độ hài lòng về thời gian giải quyết hồ sơ hồ sơ (05 cấp độ đánh giá)
	6
	
	
	

	8.2.2
	Mức độ hài lòng về việc thực hiện quy định xin lỗi trong trường hợp cơ quan nhà nước giải quyết hồ sơ trễ hẹn (05 cấp độ đánh giá)
	4
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM
	100
	73
	
	


2. Tổng điểm Bộ tiêu chí đánh giá sở, ngành: 100 điểm, trong đó:
a) Đánh giá qua kết quả thực hiện: 75,0 điểm.
b) Khảo sát cán bộ, công chức đánh giá về thực hiện CCHC: 15,0 điểm.
c) Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước: 10,0 điểm.
d) Đối với cơ quan, đơn vị có các tiêu chí không đánh giá, tính vào tổng điểm:
- Tổng điểm của cơ quan, đơn vị được xác định theo công thức: (Tổng điểm của cơ quan, đơn vị) = 100 điểm - (điểm của các tiêu chí không đánh giá).
- Kết quả đánh giá chỉ số của cơ quan, đơn vị được quy đổi về 100% theo công thức: (Kết quả đánh giá chỉ số của cơ quan, đơn vị) = (Điểm đánh giá của cơ quan, đơn vị)/(Tổng điểm của cơ quan, đơn vị)*100%.
3. Chỉ số đánh giá, xếp loại như sau
	Chỉ số chung về đánh giá, xếp loại là tỷ lệ % điểm số đạt được so với điểm chuẩn tối đa, căn cứ xếp loại như sau:
a) Xếp loại Tốt: Có chỉ số chung đạt từ 80% trở lên.
b) Xếp loại Khá: Có chỉ số chung đạt từ 65% đến dưới 80%.
c) Xếp loại Trung bình: Có chỉ số chung đạt từ 50% đến dưới 65%.
d) Xếp loại Kém: Có chỉ số chung đạt dưới 50%./.
